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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 710/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk177028139]Thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia 

                               THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: _Hlk204849669]Điều 1. Thành lập và tổ chức Mạng lưới
1. Thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia (sau đây gọi tắt là Mạng lưới) trên cơ sở kết nối, liên kết các cơ quan, đơn vị hiện có thuộc các bộ, ngành và địa phương có chức năng, nhiệm vụ liên quan. 
(Danh sách trạm quan trắc tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
2. Mục tiêu và phạm vi hoạt động:
Thiết lập và vận hành hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường nhằm theo dõi thường xuyên, phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ trong môi trường trên diện rộng thuộc lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong tình hình mới; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ cảnh báo sớm và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, phòng thủ dân sự và bảo đảm an ninh hạt nhân; quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường trên nền tảng số quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, giám sát ảnh hưởng của các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân trong và ngoài lãnh thổ có thể tác động đến Việt Nam, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường.
3. Tổ chức Mạng lưới
Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia được tổ chức thống nhất trong phạm vi cả nước, bao gồm: Trung tâm điều hành quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (Trung tâm điều hành); Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng (Trạm vùng); Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp tỉnh (Trạm địa phương); Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp cơ sở (Trạm cơ sở); Hệ thống trinh sát, giám sát, quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường trong Quân đội (Hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong Quân đội).
4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Mạng lưới hoạt động theo nguyên tắc phối hợp, liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu; bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; tuân thủ quy định của pháp luật về quan trắc môi trường, an toàn bức xạ và hạt nhân, đầu tư, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan. 
Các hệ thống, trạm quan trắc thuộc các bộ, ngành, địa phương tham gia Mạng lưới theo chức năng, nhiệm vụ được giao; được kiện toàn trên cơ sở các đơn vị hiện có, thông qua việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp, không làm phát sinh tổ chức mới.
Việc xác định vị trí lắp đặt các trạm tại các tỉnh biên giới phải bảo đảm khả năng quan trắc, phát hiện và cảnh báo sớm các sự cố phóng xạ môi trường xuyên biên giới.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Khoa học và Công nghệ 
Là cơ quan đầu mối của Mạng lưới, có trách nhiệm chủ trì điều phối hoạt động chung; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới; tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai theo quy định; Định kỳ, đột xuất trao đổi thông tin, số liệu quan trắc cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.
Chủ trì, đề xuất phương án dự toán chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (bao gồm kinh phí cho mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia), gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Bộ Quốc phòng
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia phối hợp triển khai Mạng lưới; tổ chức, duy trì và phát triển Hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong Quân đội nhằm phục vụ hoạt động quân sự, quốc phòng và ứng phó sự cố phóng xạ, hạt nhân.
3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Theo thẩm quyền, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai Mạng lưới và lồng ghép thiết bị quan trắc phóng xạ môi trường tại các         trạm khí tượng thủy văn, hải văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo quy hoạch được phê duyệt.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức tham gia Mạng lưới; bảo đảm các điều kiện cần thiết để lắp đặt và vận hành trạm quan trắc phóng xạ môi trường tại địa phương thuộc phạm vi quản lý; thực hiện kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí ngân sách địa phương cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
5. Các cơ sở hạt nhân
Trong phạm vi hoạt động của mình, thực hiện quan trắc, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu phóng xạ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác cảnh báo và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân khi được yêu cầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hồ Quốc Dũng
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469434
Phụ lục
 DANH SÁCH CÁC TRẠM THUỘC MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 
(Kèm theo Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026
của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Mạng lưới
	Giai đoạn xây dựng
	Thuộc phân vùng quản lý
	Đơn vị 
phụ trách
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	2025-2030
	
	
	

	I
	Trung tâm điều hành
	
	
	
	
	

	1
	TP. Hà Nội 
	X
	X
	
	Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
	

	II
	Trạm vùng
	
	
	
	
	

	1
	TP. Hà Nội
	X
	X
	
	Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
	

	2
	TP. Đà Nẵng
	
	X
	
	Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ - Cơ sở Chiếu xạ  Đà Nẵng
	(*)

	3
	Lâm Đồng
	X 
	X
	
	Viện Nghiên cứu hạt nhân
	

	4
	TP. Hồ Chí Minh
	X
	X
	
	Trung tâm Hạt nhân TP. HCM
	

	III
	Trạm địa phương
	
	
	
	
	

	1 
	TP. Hà Nội
	
	X
	Trạm vùng
TP. Hà Nội
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	2 
	Cao Bằng
	
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	3 
	Tuyên Quang
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	4 
	Điện Biên
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	5 
	Lai Châu
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	6 
	Sơn La
	
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	7 
	Lào Cai
	X
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	8 
	Thái Nguyên
	 
	X
	-nt-
	-nt-
	

	9 
	Lạng Sơn
	X
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	10 
	Quảng Ninh
	X
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	11 
	Bắc Ninh
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	12 
	Phú Thọ
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	13 
	TP. Hải Phòng
	
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	14 
	Hưng Yên
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	15 
	Ninh Bình
	 
	X
	-nt-
	-nt-
	

	16 
	Thanh Hóa
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	17 
	Nghệ An
	
	X
	-nt-
	-nt-
	(*)

	18 
	Hà Tĩnh
	
	X
	Trạm vùng 
TP. Đà Nẵng
	-nt-
	

	19 
	Quảng Trị
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	20 
	TP. Huế
	 
	X
	-nt-
	-nt-
	

	21 
	TP. Đà Nẵng
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	22 
	Quảng Ngãi
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	23 
	Gia Lai
	
	X
	Trạm vùng Lâm Đồng
	-nt-
	

	24 
	Khánh Hòa
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	25 
	Đắk Lắk
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	26 
	Lâm Đồng
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	27 
	Đồng Nai
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	28 
	TP. Hồ Chí Minh
	 
	X
	Trạm vùng 
TP. HCM
	-nt-
	

	29 
	Tây Ninh
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	30 
	Đồng Tháp
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	31 
	Vĩnh Long
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	32 
	An Giang
	 
	X
	-nt-
	-nt-
	

	33 
	TP. Cần Thơ
	 
	X
	-nt-
	-nt-
	

	34 
	Cà Mau
	
	X
	-nt-
	-nt-
	

	IV
	Hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong Quân đội
	X
	X
	
	Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng
	


Ghi chú:
- Danh mục các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
(*) Các địa phương chưa xây dựng trạm quan trắc phóng xạ và địa phương có vị trí quan trọng, Bộ Khoa học và Công nghệ đang đặt các thiết bị quan trắc phóng xạ tại các trạm khí tượng thủy văn và hải văn thuộc quản lý của Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
469434
